
1 

 

PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG  

(Theo quy định từ khoản 2 đến khoản 5 Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ) 

(Kèm theo Quyết định số  33/2024/QĐ-UBND ngày 01/11 /2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

 

Số 

TT 
Đối tượng sử dụng 

Số lượng 

tối đa 

(xe) 

Chủng loại 

Mức giá 

tối đa (triệu 

đồng/xe) 
Mục đích sử dụng 

I Cấp tỉnh 41    

1 Văn phòng Tỉnh ủy 01 Xe trên 16 chỗ ngồi 2.000 
Xe chở tài liệu, văn kiện, thiết bị 

cơ yếu mật của Đảng  

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh 01 Xe hộ đê 1.300 Xe hộ đê 

3 Sở Khoa học và Công nghệ     

3.1 
Trung tâm Kiểm định và 

Kiểm nghiệm 
01 Xe trên 16 chỗ ngồi 2.000 

Xe kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện 

đo, công tác lấy mẫu phân tích, 

thử nghiệm 

4 Sở Giao thông vận tải     

4.1 Thanh tra giao thông 

07 
Xe thanh tra 

giao thông 
950 Xe phục vụ tuần tra giao thông 

01 
Xe chở thiết bị 

cân lưu động 
2.000 Xe kiểm tra tải trọng xe 

01 Xe tải cẩu 2.000 Xe phục vụ an toàn giao thông 

4.2 
Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng 

công trình giao thông 

03 Xe tải 800 
Xe phục vụ quản lý, sửa chữa, 

kiểm định  các công trình giao thông 
02 Xe ben 500 

02 Xe tải cẩu, xe cẩu 2.000 

5 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
    

5.1 Chi cục Thủy lợi 01 Xe hộ đê 800 Xe hộ đê 

5.2 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 
01 Xe tải  800 

Xe chở dụng cụ, thiết bị, vắc xin chống 

dịch; phục vụ công tác thú y (bắt chó) 
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Số 

TT 
Đối tượng sử dụng 

Số lượng 

tối đa 

(xe) 

Chủng loại 

Mức giá 

tối đa (triệu 

đồng/xe) 
Mục đích sử dụng 

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     

6.1 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

02 Xe tải 800 

Xe chở trang thiết bị, diễn viên đi 

biểu diễn; xe truyền thông 
01 

Xe sân khấu 

lưu động 
2.000 

02 Xe trên 16 chỗ 3.000 

6.2 
Trường Phổ thông Năng khiếu, 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
03 Xe trên 16 chỗ  2.000 

Xe chở học viên luyện tập; xe chở vận 

động viên luyện tập, 

thi đấu 

6.3 Thư viện tỉnh 02 Xe tải 800 Xe chở sách, thiết bị thư viện  

7 Sở Tài nguyên và Môi trường     

7.1 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường 
01 

Xe có gắn thiết bị 

quan trắc, phòng thí 

nghiệm 

2.000 
Xe phục vụ, lấy mẫu, kiểm tra 

quan trắc phân tích môi trường 

8 Vườn Quốc gia Tràm Chim 01 Xe tải 800 
Xe phục vụ công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng 

9 Đài Phát thanh và Truyền hình 

03 
Xe tải có gắn 

thiết bị truyền hình 
4.000 

Xe truyền hình lưu động; xe chở 

đoàn phóng viên tác nghiệp 
03 

Xe có gắn thiết bị 

phát thanh 

truyền hình 

2.000 

01 Xe trên 16 chỗ  2.000 
Xe chở Phóng viên, ekip phục vụ 

ghi hình lưu động 

10 Trường Cao đẳng Cộng đồng  01 Xe trên 16 chỗ 2.000 
Xe chở học viên đi thực tập, đưa rước  

giảng viên 

11 
Trung tâm hoạt động thanh 

thiếu nhi 
01 Xe trên 16 chỗ 2.000 

Xe phục vụ công tác hoạt động 

thanh thiếu nhi 
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Số 

TT 
Đối tượng sử dụng 

Số lượng 

tối đa 

(xe) 

Chủng loại 

Mức giá 

tối đa (triệu 

đồng/xe) 
Mục đích sử dụng 

II CẤP HUYỆN 
13 

xe/huyện 
  

 

 

1 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh 
01 Xe tải  800 Xe chở thiết bị, phục vụ truyền thông 

2 

Ban Quản lý công trình công cộng  

(Ban Quản lý công trình đô thị) 

04 Xe ép rác 2.000 

Xe vận chuyển rác, tưới cây xanh, rửa 

đường, cắt tỉa cây xanh 

01 
Xe tưới cây, 

rửa đường 
2.000 

01 
Xe quét hút rác 

bụi đường  
2.000 

02 Xe hút bùn 2.000 

 01 
Xe bồn 

phun rửa cống 
2.000 

 01 Xe tải 800 

 01 Xe tải cẩu 2.000 

3 
Đội quản lý trật tự đô thị (Ban Quản 

lý Trật tự và Hạ tầng đô thị) 
01 Xe tải 800 Xe phục vụ công tác tuần tra 

* Ghi chú: 

- Số xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là: 41 xe. 

- Số xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện là: tối đa 13 xe/huyện; đối với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện dịch 

vụ xã hội hóa thu gom, vận chuyển rác thì không trang bị xe ép rác. 
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